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STT Họ và tên Ngày sinh Giới
tính Quê quán Điểm XL

 tốt nghiệp
Xếp loại 

tốt nghiệp

Lớp: TC60-CBMA2; Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn

1 Lê Hoàng Trung 27/7/2005 Nam Quảng Ninh 6,8 Trung bình khá Lê Hoàng Trung
Lớp: TC60-LN; Nghề: Lâm nghiệp

2 Sùng Văn Giang 11/3/2005 Nam Cao Bằng 6,6 Trung bình khá Sùng Văn Giang
Lớp: TC60-KT; Nghề: Kế toán doanh nghiệp

3 Nguyễn Tuấn Vũ 05/8/2005 Nam Hải Dương 6,5 Trung bình khá Nguyễn Tuấn Vũ
Lớp: TC60-NK; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Lớp: TC59-NK1; Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

4 Đặng Thị Thủy 18/5/2005 Nữ Quảng Ninh 6,1 Trung bình khá Đặng Thị Thủy
Lớp: TC60-ĐCN1; Nghề: Điện công nghiệp

5 Tao Văn Bun 18/5/2005 Nam Lai Châu 5,8 Trung bình Tao Văn Bun
6 Hoàng Văn Điệp 19/02/2005 Nam Tuyên Quang 5,7 Trung bình Hoàng Văn Điệp
7 Đào Mạnh Cường 13/11/2005 Nam Tuyên Quang 5,4 Trung bình Đào Mạnh Cường
8 Giàng A Chăng 02/6/2005 Nam Lai Châu 6,2 Trung bình khá Giàng A Chăng
9 Nguyễn Trắc Dũng 06/11/2005 Nam Tuyên Quang 5,3 Trung bình Nguyễn Trắc Dũng

10 Nông Văn Duy 25/5/2005 Nam Tuyên Quang 5,9 Trung bình Nông Văn Duy
11 Tao Văn Hặc 02/7/2005 Nam Lai Châu 5,5 Trung bình Tao Văn Hặc
12 Đinh Đức Hùng 18/8/2005 Nam Quảng Ninh 6,0 Trung bình Đinh Đức Hùng
13 Nguyễn Văn Quân 07/5/2005 Nam Quảng Ninh 6,0 Trung bình Nguyễn Văn Quân

Lớp: TC60-ĐCN2; Nghề: Điện công nghiệp

14 Phùng Minh Quân 21/3/2005 Nam Tuyên Quang 5,9 Trung bình Phùng Minh Quân

Tổng số danh sách có 14 học sinh tốt nghiệp


